DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	426
	Phạm Xuân Bão 
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	427
	Hoàng Văn Thế
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	428
	Hoàng Khánh Ly
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	429
	Phạm Trung Hiếu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	430
	Lê Thảo Trang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	431
	Võ Thị Mai Phương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	434
	Lê Tài Nam
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	435
	Nguyễn Văn Dũng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	436
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	437
	Phan Đạo
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	438
	Võ Thanh Minh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	439
	Trần Thị Phương Nam
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	440
	Hoàng Văn Tưởng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	442
	Mai Hồng Đức
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	443
	Đoàn Thị Bích Ngọc
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	444
	Hồ Thị Thanh Nga
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	446
	Trần Thị Thủy
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	447
	Nguyễn Văn Tâm
	Ngư Thủy Bắc,  Lệ Thủy , Quảng Bình

	19
	448
	Phan Thị Hồng Liên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	452
	Hồ Thị Cẩm Thương
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


